PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- Năm học 2012-2013
Môn toán 9

Thời gian 90 phút (không kể thời gian chép đề)
I- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: 

	Cấp độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba.

( 15 tiết )
	- Biết được quy tắc khai phương một tích

- Biết tìm điều kiện có nghĩa của một biểu thức
	Vận d ụng 

để tìm x
	Vậndụng được các phép biến đổi để rút gọn biểu thức
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu :1
Số điểm :1,0
	Số câu :1

Số điểm :1,0
	Số câu 1

Số điểm 1,5
	
	Số câu: 3

  3,5 điểm =35% 

	2. Chương II: Hàm số  bậc nhất .

( 10 tiết )

	Biết cách xác định hệ số của hàm số
	 Hiểu được cách vẽ đồ thị
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu:1

Số điểm: 0,5
	Số câu :1

Số điểm :1,0
	
	
	Số câu :2

1,5 điểm=15% 

	3. Chương I: hệ thức lượng trong tam giác vuông (16 tiết )
	Biết được hệ thức về cạnh, góc và hình chiếu trong tam giác vuông


	 Hiểu được các yếu tố của tam giác vuông
	
	Vận dụng được các hệ thức về cạnh và góc để chứng minh hệ thức
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu:1

Số điểm: 1,0
	Số câu:1

Số điểm:0 ,5
	 
	Số câu :1

Số điểm :1,0
	Số câu: 3

 2,5 điểm=25% 

	4. Chương II: Đường tròn

( 16 tiết )
	
	 Hiểu được tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
	Vận dụng định lý về tiếp tuyến đề chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến 
	
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm
	Số câu : 1

Số điểm: 1,0
	Số câu: 1

Số điểm: 1,5
	Số câu

Số điểm
	Số câu 1 

1,5 điểm=15% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu :3
Số điểm 2,5

25%
	Số câu :4
Số điểm:3,5

35%
	Số câu :3
Số điểm :4,0

40%
	Số câu 10

10,0 điểm

100%


II. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (2điểm): Tính: 

a) 
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b) 
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Câu 2 ( 2 điểm )  Cho biểu thức: A=
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a, Tìm điều kiện của x để A có nghĩa

b,Rút gọn A
c,Tìm x để A > 5
Câu 3 ( 1,5 điểm )  Cho hàm số y = 2x + b 

a.  Xác định hệ số b, biết đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm A (1 ; 5)

b.  Vẽ đồ thị hàm số.

Câu 5 ( 3,5 điểm ) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB=2R. Vẽ các tiếp tuyến Ã, By ( Ã, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Trên nửa đường tròn lấy điểm M (M # A và M #B). Qua M vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn tiếp tuyến này cắt Ax tại C và cắt By tại D. Chứng minh
              a,  DO 
[image: image4.wmf]^

MB.

               b, AC+BD=CD.

               c, AC.BD=R2
Câu 5 (1 điểm): Tìm x, biết: 


[image: image5.wmf](
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III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	

	1
	a) 
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b) 
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	1.0
1.0

	2
	a, Để biểu thức A có nghĩa khi x> 0 và x # 9 

b , Rút gọn biểu thức A.

A=
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

=

-

-

+

=

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

-

+

+

2

9

.

)

3

)(

3

(

2

2

9

.

)

3

)(

3

(

3

3


c. Để A > 5 hay 
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	0.5
1.0
0.5

	

	3
	a. Do đồ thị của hàm số y = 2x + b đi qua điểm A (1 ; 5) 

nên x = 1, y = 5

 Thay x = 1, y = 5 vào hàm số y = 2x + b ta được : 

5 = 2.1 + b ( b = 3

Vậy hàm số cần tìm là  y = 2x + 3

b. Cho x = 0 => y = 3

    Cho y = 0 => x = 
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	0.5

1,0

	
	
	

	4
	HS vẽ hình đúng 

a/ Xét (MBD có : MD = MB ( t/c 2tt cắt nhau )

                                (  (MBD  cân tại A có DO là phân giác đồng thời là đường cao nên   DO 
[image: image13.wmf]^

MB.

 b.  Tacó : M C = CA ( t/c 2tt cắt nhau )

       và    MD = MB ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

 Mặt khác M nằm giữa C và D nên CM + MD = CD
 ( AC+ BD = CD
c,  Học sinh chứng minh được tam giác COD vuông tại O.

Theo hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

CM.MD=OM2  hay AC.BD= R2

	0,5

1.0
1.0

1,0



	5
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